	
	




	Giáo án số:1
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 11 tháng 05 năm 2020 đến ngày 17/05/2020


Tên bài: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt , đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt bán thành phẩm đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quang trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu quy trình công nghệ công đoạn cắt
2.2 Công đoạn trải vải
2.3 Công đoạn kiểm tra cắt
2.4 Công đoạn đánh số
2.5 Công đoạn ủi ép
2.6 Công đoạn in thuê:
2.7 Công đoạn bóc tập, phối kiện
2.8 Kiểm tra bán thành phẩm, nhập kho


	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2020
          Giảng viên
                              Nguyễn Bạch Cẩm Dung


	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 11 tháng 05 năm 2020 đến ngày 17/05/2020


Tên bài: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt , đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt bán thành phẩm đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quang trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu quy trình công nghệ công đoạn cắt
2.2 Công đoạn trải vải
2.3 Công đoạn kiểm tra cắt
2.4 Công đoạn đánh số
2.5 Công đoạn ủi ép
2.6 Công đoạn in thuê:
2.7 Công đoạn bóc tập, phối kiện
2.8 Kiểm tra bán thành phẩm, nhập kho


	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2020

          Giảng viên
                              Nguyễn Bạch Cẩm Dung



	Giáo án số:3
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 18 tháng 05 năm 2020 đến ngày 24/05/2020


Tên bài: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt , đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt bán thành phẩm đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quang trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu quy trình công nghệ công đoạn cắt
2.2 Công đoạn trải vải
2.3 Công đoạn kiểm tra cắt
2.4 Công đoạn đánh số
2.5 Công đoạn ủi ép
2.6 Công đoạn in thuê:
2.7 Công đoạn bóc tập, phối kiện
2.8 Kiểm tra bán thành phẩm, nhập kho


	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020

          Giảng viên
                              Nguyễn Bạch Cẩm Dung



	Giáo án số:4
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 18 tháng 05 năm 2020 đến ngày 24/05/2020


Tên bài: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt , đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt bán thành phẩm đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quang trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu quy trình công nghệ công đoạn cắt
2.2 Công đoạn trải vải
2.3 Công đoạn kiểm tra cắt
2.4 Công đoạn đánh số
2.5 Công đoạn ủi ép
2.6 Công đoạn in thuê:
2.7 Công đoạn bóc tập, phối kiện
2.8 Kiểm tra bán thành phẩm, nhập kho


	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020

          Giảng viên
                              Nguyễn Bạch Cẩm Dung



	Giáo án số:5
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 25 tháng 05 năm 2020 đến ngày 31/05/2020


Tên bài: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt , đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt bán thành phẩm đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quang trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu quy trình công nghệ công đoạn cắt
2.2 Công đoạn trải vải
2.3 Công đoạn kiểm tra cắt
2.4 Công đoạn đánh số
2.5 Công đoạn ủi ép
2.6 Công đoạn in thuê:
2.7 Công đoạn bóc tập, phối kiện
2.8 Kiểm tra bán thành phẩm, nhập kho


	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

          Giảng viên
                              Nguyễn Bạch Cẩm Dung



	Giáo án số:6
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 25 tháng 05 năm 2020 đến ngày 31/05/2020


Tên bài: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt , đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt bán thành phẩm đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quang trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu quy trình công nghệ công đoạn cắt
2.2 Công đoạn trải vải
2.3 Công đoạn kiểm tra cắt
2.4 Công đoạn đánh số
2.5 Công đoạn ủi ép
2.6 Công đoạn in thuê:
2.7 Công đoạn bóc tập, phối kiện
2.8 Kiểm tra bán thành phẩm, nhập kho


	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

          Giảng viên
                              Nguyễn Bạch Cẩm Dung



	Giáo án số:7
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 1 tháng 06 năm 2020 đến ngày 07/06/2020


Tên bài: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt , đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt bán thành phẩm đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quang trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu quy trình công nghệ công đoạn cắt
2.2 Công đoạn trải vải
2.3 Công đoạn kiểm tra cắt
2.4 Công đoạn đánh số
2.5 Công đoạn ủi ép
2.6 Công đoạn in thuê:
2.7 Công đoạn bóc tập, phối kiện
2.8 Kiểm tra bán thành phẩm, nhập kho


	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 06 năm 2020

          Giảng viên
                              Nguyễn Bạch Cẩm Dung



	Giáo án số:8
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày 1 tháng 06 năm 2020 đến ngày 7/06/2020


Tên bài: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt , đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt bán thành phẩm đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quang trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu quy trình công nghệ công đoạn cắt
2.2 Công đoạn trải vải
2.3 Công đoạn kiểm tra cắt
2.4 Công đoạn đánh số
2.5 Công đoạn ủi ép
2.6 Công đoạn in thuê:
2.7 Công đoạn bóc tập, phối kiện
2.8 Kiểm tra bán thành phẩm, nhập kho


	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 06 năm 2020

          Giảng viên
                              Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số:9
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI 
Thực hiện ngày 8 tháng 06 năm 2020 đến ngày 14/06/2020


Tên bài: CHƯƠNG 2: CÔNG ĐOẠN RÁP NỐI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu rập và triển khai công tác cho các bộ phận để chuẩn bị triển khai sản xuất một mã hàng của phân xưởng may. 
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của chuyền trưởng như tiếp nhận kế hoạch sản xuất, TLKT, may mẫu của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền trưởng trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu công đoạn ráp nối
2.2 Công đoạn ủi trong quá trình may
may 
2.3 Lắp ráp bằng phương pháp có chỉ
2.4 Các công nghệ hỗ trợ cho quá trình sản xuất may

	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 06 năm 2020
          Giảng viên
                           Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số:10
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI 
Thực hiện ngày 8 tháng 06 năm 2020 đến ngày 14/06/2020


Tên bài: CHƯƠNG 2: CÔNG ĐOẠN RÁP NỐI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu rập và triển khai công tác cho các bộ phận để chuẩn bị triển khai sản xuất một mã hàng của phân xưởng may. 
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của chuyền trưởng như tiếp nhận kế hoạch sản xuất, TLKT, may mẫu của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền trưởng trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu công đoạn ráp nối
2.2 Công đoạn ủi trong quá trình may
may 
2.3 Lắp ráp bằng phương pháp có chỉ
2.4 Các công nghệ hỗ trợ cho quá trình sản xuất may

	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 06 năm 2020

          Giảng viên
                           Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số:11
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI 
Thực hiện ngày 15 tháng 06 năm 2020 đến ngày 21/06/2020


Tên bài: CHƯƠNG 2: CÔNG ĐOẠN RÁP NỐI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu rập và triển khai công tác cho các bộ phận để chuẩn bị triển khai sản xuất một mã hàng của phân xưởng may. 
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của chuyền trưởng như tiếp nhận kế hoạch sản xuất, TLKT, may mẫu của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền trưởng trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu công đoạn ráp nối
2.2 Công đoạn ủi trong quá trình may
may 
2.3 Lắp ráp bằng phương pháp có chỉ
2.4 Các công nghệ hỗ trợ cho quá trình sản xuất may

	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

          Giảng viên
                           Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số:12
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI 
Thực hiện ngày 15 tháng 06 năm 2020 đến ngày 21/06/2020


Tên bài: CHƯƠNG 2: CÔNG ĐOẠN RÁP NỐI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu rập và triển khai công tác cho các bộ phận để chuẩn bị triển khai sản xuất một mã hàng của phân xưởng may. 
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của chuyền trưởng như tiếp nhận kế hoạch sản xuất, TLKT, may mẫu của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền trưởng trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu công đoạn ráp nối
2.2 Công đoạn ủi trong quá trình may
may 
2.3 Lắp ráp bằng phương pháp có chỉ
2.4 Các công nghệ hỗ trợ cho quá trình sản xuất may

	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

          Giảng viên
                           Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số:13
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI 
Thực hiện ngày 22 tháng 06 năm 2020 đến ngày 28/06/2020


Tên bài: CHƯƠNG 2: CÔNG ĐOẠN RÁP NỐI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu rập và triển khai công tác cho các bộ phận để chuẩn bị triển khai sản xuất một mã hàng của phân xưởng may. 
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của chuyền trưởng như tiếp nhận kế hoạch sản xuất, TLKT, may mẫu của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền trưởng trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu công đoạn ráp nối
2.2 Công đoạn ủi trong quá trình may
may 
2.3 Lắp ráp bằng phương pháp có chỉ
2.4 Các công nghệ hỗ trợ cho quá trình sản xuất may

	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 06 năm 2020

          Giảng viên
                           Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số:14
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI 
Thực hiện ngày 22 tháng 06 năm 2020 đến ngày 28/06/2020


Tên bài: CHƯƠNG 2: CÔNG ĐOẠN RÁP NỐI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu rập và triển khai công tác cho các bộ phận để chuẩn bị triển khai sản xuất một mã hàng của phân xưởng may. 
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của chuyền trưởng như tiếp nhận kế hoạch sản xuất, TLKT, may mẫu của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền trưởng trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu công đoạn ráp nối
2.2 Công đoạn ủi trong quá trình may
may 
2.3 Lắp ráp bằng phương pháp có chỉ
2.4 Các công nghệ hỗ trợ cho quá trình sản xuất may

	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

          Giảng viên
                           Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số:15
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI 
Thực hiện ngày 29 tháng 06 năm 2020 đến ngày 05/07/2020


Tên bài: CHƯƠNG 2: CÔNG ĐOẠN RÁP NỐI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu rập và triển khai công tác cho các bộ phận để chuẩn bị triển khai sản xuất một mã hàng của phân xưởng may. 
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của chuyền trưởng như tiếp nhận kế hoạch sản xuất, TLKT, may mẫu của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền trưởng trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu công đoạn ráp nối
2.2 Công đoạn ủi trong quá trình may
may 
2.3 Lắp ráp bằng phương pháp có chỉ
2.4 Các công nghệ hỗ trợ cho quá trình sản xuất may

	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

          Giảng viên
                           Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số:16
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 1: CÔNG ĐOẠN TRẢI CẮT VẢI 
Thực hiện ngày 29 tháng 06 năm 2020 đến ngày 05/07/2020


Tên bài: CHƯƠNG 2: CÔNG ĐOẠN RÁP NỐI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu rập và triển khai công tác cho các bộ phận để chuẩn bị triển khai sản xuất một mã hàng của phân xưởng may. 
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của chuyền trưởng như tiếp nhận kế hoạch sản xuất, TLKT, may mẫu của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền trưởng trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu công đoạn ráp nối
2.2 Công đoạn ủi trong quá trình may
may 
2.3 Lắp ráp bằng phương pháp có chỉ
2.4 Các công nghệ hỗ trợ cho quá trình sản xuất may

	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

          Giảng viên
                           Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số:17
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 2: CÔNG ĐOẠN RÁP NỐI
Thực hiện ngày 06 tháng 07 năm 2020 đến ngày 12/07/2020


Tên bài: CHƯƠNG 3: CÔNG ĐOẠN HOÀN TẤT SẢN PHẨM
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu rập và triển khai công tác cho các bộ phận để chuẩn bị triển khai sản xuất một mã hàng của phân xưởng may. 
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của chuyền trưởng như tiếp nhận kế hoạch sản xuất, TLKT, may mẫu của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền trưởng trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu công đoạn ráp nối
2.2 Công đoạn ủi trong quá trình may
may 
2.3 Lắp ráp bằng phương pháp có chỉ
2.4 Các công nghệ hỗ trợ cho quá trình sản xuất may

	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2020

          Giảng viên
                           Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 2: CÔNG ĐOẠN RÁP NỐI
Thực hiện ngày 06 tháng 07 năm 2020 đến ngày 12/07/2020


Tên bài: CHƯƠNG 3: CÔNG ĐOẠN HOÀN TẤT SẢN PHẨM

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu rập và triển khai công tác cho các bộ phận để chuẩn bị triển khai sản xuất một mã hàng của phân xưởng may. 
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của chuyền trưởng như tiếp nhận kế hoạch sản xuất, TLKT, may mẫu của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.

· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền trưởng trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu công đoạn ráp nối
2.2 Công đoạn ủi trong quá trình may
may 
2.3 Lắp ráp bằng phương pháp có chỉ
2.4 Các công nghệ hỗ trợ cho quá trình sản xuất may

	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2020

          Giảng viên
                           Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số:19
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 2: CÔNG ĐOẠN RÁP NỐI
Thực hiện ngày 13 tháng 07 năm 2020 đến ngày 19/07/2020


Tên bài: CHƯƠNG 3: CÔNG ĐOẠN HOÀN TẤT SẢN PHẨM
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế phương pháp chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệu trước khi đưa hàng vào sản xuất.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ của chuyền phó như nhận bán thành phẩm, phụ liệu, kiểm tra bán thành phẩm, phụ liệu, phân tập, và phối bán thành phẩm để chuẩn bị rải chuyền.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền phó trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu về công đoạn hoàn tất sản phẩm 

2.2 Các công nghệ xử lý hoàn tất đặc biệt

2.3 Công đoạn vệ sinh sản phẩm

2.4 Công đoạn ủi hoàn tất sản phẩm

2.5 Công đoạn bao gói đóng kiện 


	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2020

          Giảng viên
                            Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số:20
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 2: CÔNG ĐOẠN RÁP NỐI
Thực hiện ngày 20 tháng 07 năm 2020 đến ngày 26/07/2020


Tên bài: CHƯƠNG 3: CÔNG ĐOẠN HOÀN TẤT SẢN PHẨM

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế phương pháp chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệu trước khi đưa hàng vào sản xuất.

· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ của chuyền phó như nhận bán thành phẩm, phụ liệu, kiểm tra bán thành phẩm, phụ liệu, phân tập, và phối bán thành phẩm để chuẩn bị rải chuyền.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền phó trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu về công đoạn hoàn tất sản phẩm 

2.2 Các công nghệ xử lý hoàn tất đặc biệt

2.3 Công đoạn vệ sinh sản phẩm

2.4 Công đoạn ủi hoàn tất sản phẩm

2.5 Công đoạn bao gói đóng kiện 


	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2020

          Giảng viên
                            Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số: 21
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 2: CÔNG ĐOẠN RÁP NỐI
Thực hiện ngày 27 tháng 07 năm 2020 đến ngày 02/08/2020


Tên bài: CHƯƠNG 3: CÔNG ĐOẠN HOÀN TẤT SẢN PHẨM

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế phương pháp chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệu trước khi đưa hàng vào sản xuất.

· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ của chuyền phó như nhận bán thành phẩm, phụ liệu, kiểm tra bán thành phẩm, phụ liệu, phân tập, và phối bán thành phẩm để chuẩn bị rải chuyền.
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền phó trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Giới thiệu về công đoạn hoàn tất sản phẩm 

2.2 Các công nghệ xử lý hoàn tất đặc biệt

2.3 Công đoạn vệ sinh sản phẩm

2.4 Công đoạn ủi hoàn tất sản phẩm

2.5 Công đoạn bao gói đóng kiện 


	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2020

          Giảng viên
                            Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số:22
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 3: CÔNG ĐOẠN HOÀN TẤT SẢN PHẨM

Thực hiện ngày 03 tháng 08 năm 2020 đến ngày 09/08/2020


Tên bài: CHƯƠNG 4: CÔNG ĐOẠN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về kiểm tra chất lượng sản phẩm.

· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của KCS trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ 

2.2 Quy trình thực hiện:

Chuẩn bị trước kiểm tra

Kiểm tra nguyên phụ liệu

Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật

Kiểm tra thông số
2.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

2.4 Bài tập

	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2020

          Giảng viên
                            Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số:23
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 3: CÔNG ĐOẠN HOÀN TẤT SẢN PHẨM

Thực hiện ngày 10 tháng 08 năm 2020 đến ngày 16/08/2020


Tên bài: CHƯƠNG 4: CÔNG ĐOẠN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về kiểm tra chất lượng sản phẩm.

· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của KCS trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ 

2.2 Quy trình thực hiện:

Chuẩn bị trước kiểm tra

Kiểm tra nguyên phụ liệu

Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật

Kiểm tra thông số
2.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

2.4 Bài tập

	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2020

          Giảng viên
                            Nguyễn Bạch Cẩm Dung




	Giáo án số: 24
	Thời gian thực hiện: 5 tiết

Tên chương: CHƯƠNG 3: CÔNG ĐOẠN HOÀN TẤT SẢN PHẨM

Thực hiện ngày 17 tháng 08 năm 2020 đến ngày 23/08/2020


Tên bài: CHƯƠNG 4: CÔNG ĐOẠN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về kiểm tra chất lượng sản phẩm.
· Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh
· Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của KCS trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số sinh viên:…….Số sinh viên có mặt:………

Số sinh viên vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc  được quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

2.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ 

2.2 Quy trình thực hiện:

Chuẩn bị trước kiểm tra

Kiểm tra nguyên phụ liệu

Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật

Kiểm tra thông số
2.3 Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

2.4 Bài tập

	-Đặt câu hỏi

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

-Thuyết trình, giảng giải


 - Thao tác mẫu cho sinh viên xem giải thích


	-Lắng nghe và ghi chép.

-Lắng nghe và trả lời câu hỏi.
	90 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	-Thuyết trình, giảng giải

-Đặt câu hỏi 

-Nhận xét câu trả lời của sinh viên

- Giảng giải

- Quan sát
	-Lắng nghe và ghi chép.

- Quan sát, lắng nghe

- Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	95 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau


	-Nhận xét, giải thích



	-Lắng nghe để rút kinh nghiệm

-Ghi chép
	20 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Đọc tài liệu tham khảo

- Tìm hiểu các hoạt động tại các doanh nghiệp thực tế.
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· Giáo trình Thiết kế công nghệ - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ” - Tr​ường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006;

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005 ; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;

· Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

· Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp – Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh -  Nhà xuất bản thống kê 2006.




VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2020

          Giảng viên
                         Nguyễn Bạch Cẩm Dung







ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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